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Castor Oil 
I. Giới thiệu  

- Dầu thầu dầu thu được bằng cách ép hạt của cây thầu dầu (Ricinus communis- 
Euphorbiaceae) 

- Dầu thầu dầu là một chất béo trung tính, bao gồm các axit béo, 90% trong số đó là 
axit ricinoleic. Axit Ricinoleic có chứa đặc tính kháng khuẩn, khi bôi lên vết thương 
hở có thể hoạt động như một chất khử trùng. Nó có hiệu quả để điều trị nhiễm trùng 
da do nấm, chẳng hạn như nấm ngoài da, cũng như các vết cắt và trầy xước nhỏ. 
Một phần thưởng bổ sung cho việc sử dụng dầu thầu dầu như một phương pháp 
điều trị sơ cứu là các đặc tính chống ngứa và giảm đau của nó, giúp giảm bớt các 
triệu chứng khi nhiễm trùng da nhẹ. 

- Dầu thầu dầu có trọng lượng phân tử thấp, có nghĩa là nó được hấp thụ dễ dàng vào 
da và tóc, mang lại hiệu quả nuôi dưỡng và dưỡng ẩm. Khi thoa lên phần đuôi tóc 
khô, nó có tác dụng dưỡng ẩm và ngăn ngừa chẻ ngọn. Nó đã được sử dụng trong 
nhiều năm như một loại kem dưỡng da mặt để giảm nguy cơ xuất hiện quầng thâm 
dưới mắt và hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị nếp nhăn. Dầu thầu dầu thường được thêm 
vào các loại son dưỡng và son bóng tự nhiên để tăng thêm độ bóng và độ ẩm cho 
đôi môi khô và nó cũng thường được thêm vào các loại mascara tự nhiên để khuyến 
khích sự phát triển của lông mi. 

II. Thành phần: 
           Ricinus communis Seed Oil 

 
III. Xuất xứ : Mỹ/Tây Ban Nha 
 
IV. Trạng thái : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Công dụng :  

- Chất làm ướt sắc tố vượt trội 
- Làm mờ dần các vết đồi mồi. 

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Độ ẩm & độ bay hơi Không quá 0.25 % 

Giá trị acid Không quá 2 
Giá trị hydroxyl 160- 180 

Giá trị I-ốt 82 - 90 
Tỷ trọng tương đối 50oC 0.954 - 0.960 

Độ hòa tan Hòa tan trong Alcohol, Ether 
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- Thúc đẩy sự phát triển của tóc. 
- Dưỡng tóc. 
- Dưỡng ẩm 
- Tốt cho da tay và móng tay. 
- Làm sạch da. 
- Trị nứt gót chân . 
- Ngăn ngừa nếp nhăn. 
- Hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm cho da. 
- Làm mờ vết rạn da. 
- Ngăn ngừa tình trạng chảy xệ của da. 
- Có thể hòa tan nhiều loại chất hòa tan 
 

VI. Ứng dụng  

Dầu thầu dầu cũng là một chất làm mềm, dưỡng ẩm và bôi trơn hiệu quả được sử 
dụng trong công thức của nhiều loại kem, sữa dưỡng thể và các sản phẩm tạo sắc 
tố. 

VII. Hàm lượng sử dụng :  
- Nghiền bột màu 45-70% 
- Son môi 15 - 40% 
- Kem và Kem dưỡng da 2 - 5% 

VIII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 

Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ phòng từ 25-30oC, tránh ánh sáng và độ ẩm. 


